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BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại 

Tuần 04 tháng 6 (từ 22/6 đến 28/6/2015)
I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN CHUNG VỀ THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI
1. Về cơn bão số 1:
Chiều ngày 19/6, khu vực giữa biển Đông hình thành một vùng thấp, đến sáng ngày 20/6, vùng thấp đã mạnh lên thành ATNĐ; sáng ngày 21/6, ATNĐ mạnh lên thành bão - cơn bão số 1 (tên quốc tế KUJIRA) di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc. 

Sáng ngày 23/6, bão vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) đi vào vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, cường độ bão mạnh lên cấp 9, giật cấp 11, cấp 12 và có hướng di chuyển phức tạp. Chiều ngày 24/6, bão đã đổ bộ vào đất liền trên địa phận Quảng Ninh-Hải Phòng, sau đó suy yếu thành ATNĐ và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc qua các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ, đến sáng sớm ngày 25/6 suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần trên khu vực trung du Bắc Bộ.

2. Mưa: Trong 7 ngày từ 22/6 – 28/6 các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng (tập trung chủ yếu vào ngày 23/6-25/6 do ảnh hưởng của cơn bão số 1): vùng đồng bằng Bắc Bộ với lượng mưa từ 150-200mm, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 200-250 mm. Một số nơi có mưa lớn như: Tà Gia (Lai Châu): 272mm; Sơn La (Sơn La): 295mm; Mường Trai (Sơn La): 293mm; Hải Dương (Hải Dương): 269 mm; Phú Lương (Hải Dương): 235mm; Thái Bình (Thái Bình): 223mm; Đông Quý (Thái Bình): 229mm.

Riêng tại Sơn La đã có mưa rất to, cường suất mưa rất lớn, đặc biệt chỉ trong 01 giờ (từ 0h00’’÷1h00’’ ngày 25/6) lượng mưa tại thành phố Sơn La là 148mm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận rải rác đã có mưa đến mưa vừa, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Mường Lát (Thanh Hóa): 141mm; Tây Hiếu (Nghệ An): 209mm; Quỳnh Lưu (Nghệ An): 184mm; Hòa Duyệt (Hà Tĩnh): 126mm; Ba Đồn (Quảng Bình): 62mm; Gia Vòng (Quảng Trị): 79mm. 

Các tỉnh khác rải rác có mưa nhỏ đến mưa vừa, tổng lượng mưa 7 ngày phổ biến từ 20-30mm; cá biệt Bình Định không mưa. Lượng mưa một số trạm như sau: 
	Tây Hiếu (Nghệ An)
	209mm
	
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	40mm

	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	184mm
	
	Đồng Trăng (Khánh Hòa)
	41mm

	Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)
	126mm
	
	Phan Rang (Ninh Thuận)
	32mm

	Linh Cảm (Hà Tĩnh)
	122mm
	
	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	63mm

	Đông Hà (Quảng Trị)
	58mm
	
	La Gi (Bình Thuận)
	85mm

	Khe Sanh (Quảng Trị)
	105mm
	
	Phú Quý (Bình Thuận)
	74mm

	Gia Vòng (Quảng Trị)
	89mm
	
	Mường Mán (Bình Thuận)
	125mm


3. Lũ, lũ quét: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn đã gây lũ, lũ quét và ngập lụt làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại một số tỉnh miền núi phía Bắc (Sơn La, Lai Châu, Lào Cai). Đặc biệt là trận lũ quét tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La ngày 23 và 24/6.
4. Tình hình hồ chứa:  Tính đến ngày 24/6, các hồ chứa vừa và lớn mực nước đang ở mức thấp, đạt từ 20% đến 50% dung tích thiết kế, một số hồ đạt mức cao như: tại Vĩnh Phúc: Suối Sải 73%, Bò Lạc 81%, Vân Trục 87%, tại Phú Thọ: Ngòi Vần 101%, tại Thái Nguyên: Gò Miếu 82%, Phú Xuyên 86%. Các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình. Các hồ chứa vận hành theo đúng quy trình điều tiết. Hiện chưa có báo cáo về nguy cơ mất an toàn công trình.

5. Tình hình hạn hán: Tính đến ngày 25/6, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Thuận có mưa nên tình trạng thiếu nước tạm thời đã được khắc phục, hạn hán cũng đã được cải thiện, tuy nhiên diện tích phải dừng sản xuất do không có nước tính đến 25/6 tại Hà Tĩnh vẫn là 1.513 ha do đã hết khung thời vụ, tại Quảng Trị diện tích hạn hán thiếu nước còn 1.070ha, Bình Thuận vẫn còn 8.950 ha diện tích chưa có nước để gieo cấy.

Các địa phương khác: Tổng diện tích cây trồng đang bị hạn, phải dừng sản xuất tại Bình Định là 8.500 ha, Khánh Hòa 11.839 ha, Ninh Thuận 10.229 ha.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Công tác chỉ đạo đối phó với bão số 1
a) Trung ương

Ngay sau khi nhận được bản tin dự báo của Trung tâm dự báo KTTVTW về vùng thấp trên biển Đông (hồi 14 giờ ngày 19/6), VPTT đã có Thông báo thông tin về vùng thấp gửi các tỉnh, thành phố ven biển. Đến sáng ngày 20/6, vùng thấp đã mạnh lên thành ATNĐ, Văn phòng thường trực đã có Công điện số  03 /CĐ-TW hồi 10 giờ 30 ngày 20/6/2015; 

Bám sát tình hình diễn biến của bão và dự báo của các cơ quan chuyên môn, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Văn Phòng Thường trực tiếp tục có các Công điện số 04 /CĐ-TW hồi 10 giờ 30 ngày 21/6/2015, số 05/CĐ-TW hồi 15h00 ngày 22/6/2015 và số 06/CĐ-TW  hồi 7h00 ngày 23/6/2015 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN; số 07, 08/CĐ-TW ngày 24/6/2015 chỉ đạo các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của mưa bão từ Hà Tĩnh trở ra chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất... 
Chiều ngày 23/6, Bộ trưởng - Trưởng ban đã chủ trì họp thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về PCTT để chỉ đạo công tác đối phó với bão và cử Đoàn công tác do đồng chí Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đi chỉ đạo ứng phó với bão tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng. 

Đồng chí Thứ trưởng Phó trưởng ban Thường trực và Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo đã thường xuyên chủ trì giao ban PCTT hàng ngày,  kịp thời chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão.

b) Địa phương

- Các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh trở ra đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TW về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN trong công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 1.
2. Công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả

- Ngày 25/6, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 915/CĐ-TTg chỉ đạo UBND tỉnh Sơn La và các Bộ, ngành khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 1.
- Ngày 25/6, Ban Chỉ đạo TW PCTT đã cử đoàn công tác do đồng chí Chánh VPTT BCĐ đi kiểm tra, đánh giá xác định nguyên nhân gây lũ quét tại tỉnh Sơn La và thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị chết do lũ quét gây ra tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
- Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các cấp đã thực hiện nghiêm túc Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: huy động tối đa các lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

III. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA
1. Thiệt hại do bão, mưa, lũ, lũ quét và sạt lở đất gây ra: Theo báo cáo nhanh của các địa phương, thiệt hại tính đến hết ngày 28/6/2015 như sau: 
- Về người:
+ Người chết do mưa, lũ: 14 người (Sơn La: 11 người, Lai Châu: 02 người, Lào Cai: 01 người);

+ Người mất tích: 01 người tại Lào Cai;

+ Người bị thương: 13 người (Sơn La 10, Lai Châu 01, Hải Phòng 02)

- Về nhà: Nhà bị sập, trôi: 129 nhà; Nhà bị ngập, hư hại, ảnh hưởng: 573 nhà; 

- Về nông nghiệp: Diện tích lúa bị ngập, hư hại: 5.537 ha; diện tích mạ bị thiệt hại: 1563,9 ha; diện tích hoa màu bị ngập, hư hại: 3192,6 ha; diện tích cây ăn quả bị thiệt hại: 3.679 ha; gia súc chết: 53 con; gia cầm chết: 1940 con.

- Về thủy lợi: 70m (đê hữu Thương Bắc Giang) bị sạt mái; 190m kè bị hư hỏng; 595m kênh, mương bị thiệt hại; 26 công trình thủy lợi bị hư hại.

- Về giao thông: Đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở: 23.647 m3; khối lượng đất, đá đường giao thông nông thôn bị sạt lở:100.806 m3; cầu treo, cầu gỗ bị trôi, thiệt hại: 21 cái.

- Về thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại: 871,3 ha; 

- Thông tin liên lạc: Tháp truyền hình, trạm thông tin bị thiệt hại: 01 cái; cột điện hạ thế đỗ, gãy: 35 cột.

2. Thiệt hại do các loại hình thiên tai khác gây ra: Trong tuần từ 22-28/6 đã xảy ra 05 trận mưa giông kèm theo lốc xoáy và 04 vụ sạt lở bờ sông gây thiệt hại về người và tài sản, cụ thể như sau: 

2.1 Tỉnh Hà Giang: Mưa giông kèm theo sấm sét tại thôn Lùng Cũ, xã Nậm Hòa, huyện Hoàng Su Phì vào khoảng 5h30 ngày 22/6/2015 làm 01 người chết (Anh Giàng Lao Sửu, 31 tuổi) và hai người bị thương là Ông Giàng Lao Rưu (53 tuổi) và cháu Giàng Thị Hương (6 tuổi).


2.2 Bạc Liêu: Dông và lốc xoáy tại huyện Hồng Dân và huyện Phước Long vào ngày 21 và 22/6 làm sập, tốc mái và hư hỏng nặng 41 căn nhà.

2.3 Tây Ninh: Mưa dông tại ấp An Phú, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng vào ngày 24/6/2015 làm sập 01 nhà và tốc mái 01 nhà.
2.4 Sóc Trăng: 

- Mưa dông kèm lốc xoáy tại Phường 1 và 2, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm vào ngày 23/6/2015 làm sập hoàn toàn 01 nhà và 02 phòng học, tốc mái 19 nhà.


- Sông Nhơn Mỹ tại ấp Phụng An, xã Sông Phụng, huyện Long Phú từ ngày 21-23/6/2015 bị sạt lở với chiều dài 30m, rộng từ 5-7m làm hư hỏng 06 nhà dân (nhà kiên cố), không có thiệt hại về người vì đã được chủ động di dời trước đó.

2.5 An Giang: 

- Mưa và dông lốc tại các huyện Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Tịnh Biên, Tân Châu từ ngày 21/6 đến 24/6 làm 16 nhà tốc mái, 353 ha lúa và 02 ha hoa màu bị thiệt hại.


- Sông Hậu tại huyện Chợ Mới từ ngày 20/6 đến 28/6 đã xảy ra 03 vụ sạt lở: Sạt lở (dài 30m, rộng 2-3m) tại xã Kiến An, Huyện Chợ Mới bị làm 03 hộ phải di dời; 02 hộ di dời đồ đạc; sạt lở (dài 6m, rộng 1m) tại xã Long Điền A, huyện Chợ Mới làm hư hỏng 01 kho chứa hàng; tại tổ 8, ấp Thị 2, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới làm 04 căn nhà bị rạn nứt, sụt lún nền và có nguy cơ rất cao bị sạt đổ xuống sông. 
2.6 Thành phố Cần Thơ: Sạt lở đã xảy ra trên địa bàn các quận Cái Răng và Ninh Kiều dài từ 30 – 50m rộng khoảng 6m làm sụt lún 03 tuyến giao thông nông thôn./.

(Ngoài ra còn có một số thiệt hại khác, có báo cáo chi tiết kèm theo)

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTr. Phó ban thường trực (để b/c); 

- TTr. Ủy viên Vũ Văn Tám (để b/c);

- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- PTCT – Uỷ viên TT Trần Quang Hoài (để b/c);

- PTCT Ủy viên Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c);

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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